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1 Nghiêm Ngọc Minh Anh Nữ 18/06/2011 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ 9, Phường Trung Phụng, Quận Tổ 9, Phường Trung Phụng, Quận DT1 Đã duyệt

2 Nguyễn Ngọc Hải Anh Nữ 30/07/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 5, Phường Đống 
Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

Tổ dân phố số 10, Phường Phương 
Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội

DT3 Đã duyệt

3 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Nữ 01/02/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 19, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

4 Nguyễn Phan Minh Anh Nữ 12/12/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

5 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 10/03/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, 
Tỉnh Hưng Yên

Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

6 Nguyễn Trung Anh Nam 01/06/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

7 Phạm Hà Anh Nữ 20/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 10, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 10, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

8 Tống Vân Anh Nữ 04/03/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

9 Vũ Đức Anh Nam 08/01/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 16, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 16, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

10 Vũ Như Anh Nữ 04/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

11 Lê Xuân Bách Nam 26/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 9, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 9, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

12 Đoàn Gia Bảo Nam 29/11/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

13 Nguyễn Đinh Gia Bảo Nam 24/12/2010 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

14 Phạm Gia Bảo Nam 09/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 18, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

15 Vũ Minh Châu Nữ 23/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

16 Nguyễn Khánh Chi Nữ 31/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

17 Trịnh Thị Yến Chi Nữ 30/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 8, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 8, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

18 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 12/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt
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19 Đặng Ngọc Diệp Nữ 27/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

20 Trần Ngọc Diệp Nữ 30/06/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

21 Văn Gia Đoàn Nam 19/06/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

22 Nguyễn Minh Đức Nam 20/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

23 Nguyễn Tiến Đức Nam 02/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

24 Trần Khánh Đức Nam 17/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Đông Phong, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái Bình

Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

25 Vũ Trung Dũng Nam 31/10/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

26 Vũ Đức Duy Nam 13/10/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

27 Nguyễn Minh Hà Nữ 15/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 10, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 10, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

28 Trần Thanh Hà Nữ 23/03/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

29 Hoàng Trung Hiếu Nam 24/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 15, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 15, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

30 Nguyễn Thuận Hòa Nam 29/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

31 Trần Việt Hoàng Nam 07/03/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam Định

Tổ 7, Phường Quang Trung, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT4 Đã duyệt

32 Đoàn Thanh Hương Nữ 15/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 13, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 13, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

33 Phùng Khánh Huyền Nữ 17/10/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố 1, Phường Trung Sơn 
Trầm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố 
Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

34 Đào An Khánh Nam 12/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

35 Đoàn Thị Ngọc Khánh Nữ 06/01/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Ngọc Trục, Xã Đông Lỗ, 
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Tổ 1, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

36 Cù Tuấn Kiệt Nam 22/01/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 5, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT2 Đã duyệt

37 Kiều Thị Khánh Linh Nữ 18/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 8, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 8, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

38 Nguyễn Hoàng Bảo Linh Nữ 27/07/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt
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39 Tạ Uyên Linh Nữ 23/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 11, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 11, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

40 Vũ Đức Long Nam 21/12/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 7, Phường Thanh 
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

DT2 Đã duyệt

41 Cao Tường Mai Nữ 08/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

42 Đỗ Xuân Mai Nữ 31/12/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 7, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

43 Nguyễn Sỹ Hà My Nữ 30/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

44 Hoàng Gia Mỹ Nữ 02/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

45 Trần Gia Nghĩa Nam 17/12/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 5, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 5, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

46 Nguyễn Hoàng Linh Ngọc Nữ 12/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Dân phố 4, Phường Ngô Quyền, Thị 
xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Tổ 11, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

47 Vũ Khánh Ngọc Nữ 02/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 11, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 11, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

48 Nguyễn Như Bảo Nhã Nữ 27/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 9, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

49 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 28/06/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 2, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 2, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

50 Trần Hạo Nhiên Nam 30/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

51 Tạ Nam Phong Nam 20/09/2011 Tỉnh Phú Thọ Kinh
Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm 
Thao, Tỉnh Phú Thọ

Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

52 Phạm Văn Phúc Nam 26/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

53 Phạm Hà Phương Nữ 18/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

54 Vũ Việt Phương Nam 27/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 16, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 16, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

55 Dương Thái Sơn Nam 22/02/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

56 Đồng Thị Thanh Tâm Nữ 01/11/2011 Thành phố Hà Nội Kinh Tỉnh Hà Nam
Tổ dân phố số 03, Phường Trung 
Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội

DT3 Đã duyệt

57 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 21/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

58 Nguyễn Hoàng Thái Nam 07/02/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 13, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 11, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

DT2 Đã duyệt
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59 Nguyễn Quang Thiện Nam 28/02/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

60 Trần Vũ Anh Thư Nữ 22/07/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 6, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 6, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT2 Đã duyệt

61 Đỗ Vân Trang Nữ 25/12/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

62 Bùi Đức Trọng Nam 12/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

63 Hoàng Tuấn Tú Nam 29/09/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 13, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 13, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

64 Nguyễn Hà Anh Tuấn Nam 30/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 13, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 13, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

65 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 20/03/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

66 Phạm Thanh Vân Nữ 11/10/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 3, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

67 Nguyễn Minh Vũ Nam 03/08/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 9, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 9, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

68 Nguyễn Minh Vượng Nam 28/05/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 11, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 11, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

69 Đào Tường Vy Nữ 22/01/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 8, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 8, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

70 Ngô Thảo Vy Nữ 14/04/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 22, Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội

Tổ dân phố số 22, Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội

DT1 Đã duyệt

71 Vũ Thị Hải Yến Nữ 05/10/2011 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 15, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 15, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

(đã ký)

Đống Đa, ngày 25 tháng 7 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Phương

Tổng số có 71 học sinh.
Trong đó: 56 đối tượng 1; 4 đối tượng 2; 10 đối tượng 3; 1 đối tượng 4; 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày..... tháng ...... năm ......

TRƯỞNG PHÒNG


